Tiết 20: VẬT LIỆU CƠ KHÍ.

I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này GV làm cho HS:
- Kiến thức: 
 + Biết và phân biệt được các loại vật liệu cơ khí.
 + Biết được tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí.
- Kĩ năng: hoạt động nhóm. Nhận biết được các vật liệu cơ khí phổ biến:
     + Phân biệt được kim loại và phi kim loại.
     + So sánh được kim loại đen và kim loại màu.
     + So sánh được gang và thép 
- Thái độ: Có thói quen làm việc theo qui trình, cẩn thận, kiên trì. Thực hiên an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu thích công việc cơ khí. 
* Trọng tâm: Mục tiêu 1.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 18SGK và SGV.
- Chương I SGK kĩ thuật 7 chương trình đã có.
- Lập kế hoạch dạy học.
* Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Các mẫu vật liệu cơ khí và sản phẩm đựoc chế tạo từ vật liệu cơ khí.
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
? Nêu vai trò của cơ khí trong sx và đời sống. Sp cơ khí được hình thành ntn. Cho ví dụ.
3. Bài mới:
ĐVĐ: Muốn làm các sp cơ khí đó phải có vật liệu cơ khí. Vật liệu cơ khí gồm những vật liệu nào, chúng có tính chất, công dụng ntn ta sang bài hnay.
	Hoạt động 1: Tìm hiểu các vật liệu cơ khí phổ biến.

	
I. Các vật liệu cơ khí phổ biến.
Sơ đồ phân loại.
	
- Gọi HS đọc SGK.?

     Quan sát xe đạp, nêu chi tiết, bộ phận của xe được làm bằng kloại
- Có nhiều yếu tố để phân loại vật liệu cơ khí, xong chủ yếu dựa vào thành phần cấu tạo của vật liệu.
	
- Đọc.
- Ghi chép


- Lắng nghe.
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	1. Vật liệu kim loại:
a) Kim loại đen:
* Gang: Có tính bền và tính cứng cao, chịu được mài mòn, chịu nén và chống rungđộng tốt, dễ đúc nhưng rất khó gia công cắt gọt vì quá cứng.
- Làm ổ đỡ, vỏ máy bơm, luyện thép, …
* Thép: Tính cứng cao, chịu tôi, chịu mài mòn….
- Làm lưỡi cưa, lưỡi đục, dao tiện, làm cốt thép trong bê tông….
b) Kim loại màu:  * Hợp kim đồng: dễ gia công cắt gọt, dễ đúc, cứng bền.
- Làm các chi tiết máy dụng cụ gia đình, đúc chuông, khánh.
*Hợp kim nhôm: Nhẹ, tính cứng và tính bền cao.
- Dùng trong công nghiệp hàng không, xây dựng,….
2. Vật liệu phi kim loại:
* Chất dẻo: Nhẹ, dẻo, dẫn nhiệt kém, không dẫn điện, không bị oxy hoá, dễ gia công……...
Dùng sản xuất các dụng cụ gia đình, đồ điện tử, bánh răng, ổ đỡ ……
* Cao su: Dẻo, đàn hồi, cách điện và cách âm tốt.
Dùng làm săm, lốp, ống dẫn, đai truyền, ……
	
- Y/c HS n/c sgk
- Kết hợp thực tế, GV cung cấp cho HS t/c, cong dụng của gang, thép, hợp kim đồng, …
       Kể tên các sản phẩm thường dùng và vật liệu làm ra chúng?( Kéo, lưỡi cày… làm bằng sắt thép,…)?




4. Củng cố:
- Cho HS đọc Ghi nhớ tr 59sgk. Trả lời câu 2 sgk.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo câu hỏi trong bài và ghi nhớ.
- Nghiên cứu  phần II bài 18 sgk. Nhận xét giờ học.
                                _____________________________
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